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 -  Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên tòa: ẩ ủ ọ Ông Mai Trung Toàn
Các H i th m nhân dân:ộ ẩ  1. Ông Võ Thanh B oả

2. Ông Võ Anh Tài
- Th  ký phiên tòa:ư  Bà Lê Th  Dung – Th  ký Tòa án nhân dân th  xã A,ị ư ị

t nh Gia Laiỉ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân th  xã A,ạ ệ ệ ể ị  t nh Gia Lai tham gia phiênỉ

tòa: Bà Nguy n Th  Chung - Ki m sát viên.ễ ị ể
Ngày 19 tháng 01 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân th  xã A, t nh Giaạ ụ ở ị ỉ

Lai, xét x  s  th m công khai v  án dân s  th  lý s : 81/2017/TLST-DS ngày 04ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
tháng 10 năm 2017 “V/v tranh ch p v  h p đ ng vay tài s nấ ề ợ ồ ả ”, theo Quy t đ nhế ị
đ a v  án ra xét x  s : 20/2017/QĐXX-ST ngày 13/12/2017 gi a các đ ng s :ư ụ ử ố ữ ươ ự

  Nguyên đ n: Anh Nguy n Tân N, sinh năm: 1990. Có m t.ơ ễ ặ
  Đ a ch : 46 Bùi Th  Xuân, t  12, ph ng P, th  xã A, Gia Lai.ị ỉ ị ổ ườ ị
  B  đ n: Anh Nguy n Văn T, sinh năm 1983. ị ơ ễ
  Đ a ch : T  15, ph ng P, th  xã A, t nh Gia Laiị ỉ ổ ườ ị ỉ . V ng m t.ắ ặ

Ng i làm ch ng: Ông Võ Th a H, sinh năm: 1945 (T  tr ng t  dân phườ ứ ừ ổ ưở ổ ố
15, ph ng P); Đ a ch : T  15, ph ng P, th  xã A, Gia Lai. Có m t.ườ ị ỉ ổ ườ ị ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n và l i khai t i Tòa án nhân dân th  xã A, cũng nh  t iơ ở ệ ờ ạ ị ư ạ
phiên tòa nguyên đ n anh Nguy n Tân Nơ ễ  trình bày: Anh Nguy n Tân N và anhễ
Nguy n văn T là quan h  b n bè thân v i nhau. Vào ngày 14/5/2016 (âm l ch làễ ệ ạ ớ ị
ngày  09/4/2016)  anh  Nguy n  Văn  T c n  ti n  nên  có  m n  anh  N  s  ti nễ ầ ề ượ ố ề
50.000.000đ, khi m n ti n anh T có vi t “Gi y m n ti n” và ký xác nh n vàoượ ề ế ấ ượ ề ậ
gi y đó ngày 14/5/2016. Vì thân quen nên anh N nói khi nào c n anh T s  tr  sấ ầ ẽ ả ố
ti n đó cho anh N. Kho ng tháng 9 năm 2016 anh N yêu c u anh T tr  s  ti nề ả ầ ả ố ề
trên thì anh T h n nh ng sau đó không tr . Nay anh N yêu c u anh T tr  cho anhẹ ư ả ầ ả
s  ti n 50.000.000đ (Năm m i tri u đ ng) g c, anh N không yêu c u tính lãiố ề ươ ệ ồ ố ầ
xu t. Ngoài ra anh N không còn yêu c u nào khác.ấ ầ



B  đ n là anh Nguy n Văn T, m t dù đã đ c Tòa án Thông báo th  lý,ị ơ ễ ặ ượ ụ
Thông báo phiên h p v  ki m tr  vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ng cọ ề ể ả ệ ộ ế ậ ứ ứ
và hòa gi i, tri u t p đ n tham gia phiên tòa nh ng đ u c  tình v ng m t nênả ệ ậ ế ư ề ố ắ ặ
không có l i khai trong h  s  v  án.ờ ồ ơ ụ

Ng i làm ch ng: Ông Võ Th a H, t  tr ng t , dân ph  15, ph ng P, thườ ứ ừ ổ ưở ổ ố ườ ị
xã A, t nh Gia Lai, trình bày: Hi n nay anh Nguy n Văn T đang c  trú t i dânỉ ệ ễ ư ạ
ph  15, ph ng P, th  xã A, t nh Gia Lai. Khi Tòa án th  xã A giao Thông báo thố ườ ị ỉ ị ụ
lý v  án và các Văn b n t  t ng liên quan đ n vi c anh N kh i ki n anh T thìụ ả ố ụ ế ệ ở ệ
anh T tránh m t, không nh n nên đã ti n hành niêm y t theo quy đ nh pháp lu t.ặ ậ ế ế ị ậ

* Đ i di n Vi n ki m sát tham gia phiên tòa có ý ki n: ạ ệ ệ ể ế
- V  th  t c t  t ng Tòa án nhân dân th  xã A đã th  lý và gi i quy t v  ánề ủ ụ ố ụ ị ụ ả ế ụ

đúng th m quy n; Th m phán, Th  ký và H i đ ng xét x  tuân th  đúng quyẩ ề ẩ ư ộ ồ ử ủ
đ nh c a B  lu t T  t ng dân s . ị ủ ộ ậ ố ụ ự

- V  n i dung: Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân th  xã A đ  ngh  ch pề ộ ạ ệ ệ ể ị ề ị ấ
nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n bu c b  đ n anh Nguy n Văn Tậ ộ ầ ở ệ ủ ơ ộ ị ơ ễ
ph i có trách nhi m tr  cho anh Nguy n Tân N s  ti n còn n  là 50.000.000đ;ả ệ ả ễ ố ề ợ
đ i v i án phí: Bu c anh T ph i ch u s  ti n 2.500.000đ án phí dân s  s  th m làố ớ ộ ả ị ố ề ự ơ ẩ
có căn c  đúng pháp lu t.ứ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án đ c th mứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ượ ẩ
tra t i phiên tòa; xem xét ý ki n trình bày c a các đ ng s , ý ki n c a Ki mạ ế ủ ươ ự ế ủ ể
sát viên, ng i làm ch ng, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ườ ứ ộ ồ ử ậ ị

[1].  V  th  t c  t  t ng:  Anh Nguy n  Văn T,  hi n  c  trú  t i:  T  15,ề ủ ụ ố ụ ễ ệ ư ạ ổ
ph ng P, th  xã A, t nh Gia Lai có vay ti n c a anh Nguy n Tân N, đ n nay x yườ ị ỉ ề ủ ễ ế ả
ra tranh ch p anh N kh i ki n anh T t i Tòa án nhân dân th  xã A yêu c u gi iấ ở ệ ạ ị ầ ả
quy t bu c anh T tr  s  ti n đã vay c a anh N. Theo quy đ nh t i Đi u 26; đi mế ộ ả ố ề ủ ị ạ ề ể
a, kho n 1 Đi u 35; Đi u 39 B  lu t T  t ng dân s  thì Tòa án nhân dân th  xã Aả ề ề ộ ậ ố ụ ự ị
th  lý gi i quy t v  án dân s  nói trên là đúng th m quy n. ụ ả ế ụ ự ẩ ề Trong quá trình gi iả
quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa, m c dù b  đ n anh T đã đ c Tòa án Thôngế ụ ư ạ ặ ị ơ ượ
báo v  vi c th  lý v  án; Thông báo v  phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti pề ệ ụ ụ ề ọ ể ệ ộ ế
c n, công khai ch ng c  và hòa gi i nhi u l n cũng nh  tri u t p h p l  đ nậ ứ ứ ả ề ầ ư ệ ậ ợ ệ ế
tham gia phiên tòa xét x  đ n l n th  hai nh ng v n v ng m t và không có b tử ế ầ ứ ư ẫ ắ ặ ấ
kỳ văn b n, ý ki n hay tài li u, ch ng c  nào ph n đ i yêu c u kh i ki n c aả ế ệ ứ ứ ả ố ầ ở ệ ủ
nguyên đ n. Vì th  theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 228 c a B  lu t t  t ng dânơ ế ị ạ ả ề ủ ộ ậ ố ụ
s , Tòa án v n ti n hành xét x  v  án v ng m t b  đ n là có căn c . ự ẫ ế ử ụ ắ ặ ị ơ ứ

[2]. V  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n: Nguyên đ n anh Nguy n Tânề ầ ở ệ ủ ơ ơ ễ
N, n p cho Tòa án “Gi y m n ti n” đ c ghi ngày 14/5/2016 âm l ch ngàyộ ấ ượ ề ượ ị
ngày 09 tháng 4 năm 2016 và kh ng đ nh anh Nguy n Văn T đã vay s  ti nẳ ị ễ ố ề
50.000.000đ (Năm m i tri u đ ngươ ệ ồ ), toàn b  ch  vi t và ch  ký trong “Gi yộ ữ ế ữ ấ
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m n ti n” nói trên mà anh N cung c p cho Tòa án là ch  vi t và ch  ký c aượ ề ấ ữ ế ữ ủ
anh Nguy n Văn T, t  vi t và ký tên. Sau khi vay ti n anh T và anh N th a thu nễ ự ế ề ỏ ậ
anh T s  tr  ti n n  khi nào anh N yêu c u, anh N đã nhi u l n đòi vào kho ngẽ ả ề ợ ầ ề ầ ả
tháng 9/2016 nh ng anh T h n mà không tr . Đ n nay, anh T v n ch a tr  sư ẹ ả ế ẫ ư ả ố
ti n 50.000.000đ đã vay cho anh N. Trong quá trình gi i quy t v  án Tòa án đãề ả ế ụ
t ng đ t Thông báo th  lý v  án cũng nh  các Văn b n t  t ng khác cho anh Tố ạ ụ ụ ư ả ố ụ
v  vi c anh N kh i ki n yêu c u tr  s  ti n đã n  nêu trên nh ng anh T c  tìnhề ệ ở ệ ầ ả ố ề ợ ư ố
v ng m t,  không có ý ki n hay ph n đ i  gì  v  yêu c u kh i  ki n c a anhắ ặ ế ả ố ề ầ ở ệ ủ
Nguy n Tân N đ i v i anh T. Đ i chi u l i khai c a nguyên đ n và các ch ngễ ố ớ ố ế ờ ủ ơ ứ
c  khác đã th m tra t i phiên tòa, H i đ ng xét x  xác đ nh: Nguy n Văn T cóứ ẩ ạ ộ ồ ử ị ễ
vay ti n c a Nguy n Tân N s  ti n 50.000.000đ, đ n nay ch a tr  là có c  s .ề ủ ễ ố ề ế ư ả ơ ở
Các bên đ ng s  đã xác l p giao d ch dân s  và hoàn thành giao d ch tr cươ ự ậ ị ự ị ướ
ngày B  lu t dân s  2015 có hi u l c nên theo đi u 688 B  lu t dân s  2015 thìộ ậ ự ệ ự ề ộ ậ ự
tr ng h p trên đ c áp d ng B  lu t dân s  2005 đ  gi i quy t. Do v y, anh Tườ ợ ượ ụ ộ ậ ự ể ả ế ậ
có trách nhi m ph i tr  s  ti n n  nêu trên cho anh N là phù h p theo quy đ nhệ ả ả ố ề ợ ợ ị
t i các Đi u 471, Đi u 474, Đi u 477 c a B  lu t dân s  năm 2005 nên H iạ ề ề ề ủ ộ ậ ự ộ
đ ng xét x , ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n là có căn c .ồ ử ấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ơ ứ

[3].  V  kho n lãi: Trong đ n kh i ki n và t i phiên tòa, anh N không yêuề ả ơ ở ệ ạ
c u nên H i đ ng xét x  không xem xét.ầ ộ ồ ử

 [4]. V  án phí: M c án phí có giá ng ch trong v  án là 5% c a giá tr  tranhề ứ ạ ụ ủ ị
ch p. Theo quy đ nh t i kấ ị ạ ho n 2 Đi u 26 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14ả ề ị ế ố
ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i quy đ nh v  m củ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ứ
thu, mi n, gi m, thu, n p qu n lý và s  d ng án phí và l  phí thì b  đ n ph iễ ả ộ ả ử ụ ệ ị ơ ả
ch u án phí dân s  s  th m.ị ự ơ ẩ  S  ti n ố ề đ c Tòa án ch p nh n là 50.000.000đ nênượ ấ ậ
b  đ n ph i ch u toàn b  án phí dân s  s  th m v i sô ti n là 2.500.000đ án phíị ơ ả ị ộ ự ơ ẩ ớ ề
dân s  s  th m.ự ơ ẩ

Vì các l  trên;ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

- Căn c  vào các Đi u 26; đi m a, kho n 1 Đi u 35; Đi u 39, Đi u 147,ứ ề ể ả ề ề ề
đi m b kho n 2 Đi u 227; kho n 3 Đi u 228 và kho n 1 Đi u 235ể ả ề ả ề ả ề  c a B  lu tủ ộ ậ
T  t ng dân s ; các Đi u 471, Đi u 474,  Đi u 477 c a B  lu t Dân s  nămố ụ ự ề ề ề ủ ộ ậ ự
2005; kho n 2 Đi u 26 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016ả ề ị ế ố
c a y ban Th ng v  Qu c h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n pủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ
qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ả ử ụ ệ

- Tuyên x : Ch p nh n yử ấ ậ êu c u kh i ki n ầ ở ệ c a nguyên đ n anh Nguy n Tânủ ơ ễ
N.

- Bu c b  đ n anh Nguy n Văn T, ph i tr  cho anh Nguy n Tân N, s  ti nộ ị ơ ễ ả ả ễ ố ề
còn n  là 50.000.000đ (ợ Năm m i tri u đ ngươ ệ ồ ).
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K  t  ngày ng i đ c thi hành án có đ n yêu c u thi hành án cho đ n khiể ừ ườ ượ ơ ầ ế
thi hành xong, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i tr  lãi đ i v i s  ti nả ả ả ố ớ ố ề
còn ph i thi hành án t ng ng v i th i gian ch m tr  t i th i đi m thanh toánả ươ ứ ớ ờ ậ ả ạ ờ ể
v i m c lãi su t theo th a thu n c a các bên nh ng không đ c v t quá m cớ ứ ấ ỏ ậ ủ ư ượ ượ ứ
lãi su t quy đ nh t i kho n 1 Đi u 468 n u các bên không th a thu n thì m c lãiấ ị ạ ả ề ế ỏ ậ ứ
su t th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t dân s  nămấ ự ệ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ự
2015.

- V  án phí: Bu c anh Nguy n Văn T ph i ch u án phí dân s  s  th m sề ộ ễ ả ị ự ơ ẩ ố
ti n là 2.500.000đ (ề Hai tri u năm trăm nghìn đ ngệ ồ ). Anh N không ph i ch u ánả ị
phí dân s  s  th m. Tr  l i cho anh Nguy n Tân N s  ti n t m ng án phí dânự ơ ẩ ả ạ ễ ố ề ạ ứ
s  s  th m đã n p là 1.250.000đ  ự ơ ẩ ộ ( M t tri u hai trăm năm m i nghìn đ ng)ộ ệ ươ ồ
theo biên lai s : 0001028 ngày 04/10/2017 c a Chi c c thi hành án dân s  th  xãố ủ ụ ự ị
A.

- Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hànhậ ự ườ ượ ự ườ ả
án dân s  có quy n th a thu n thi  hành án,  quy n yêu c u thi  hành án,  tự ề ỏ ậ ề ầ ự
nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i Đi u 6,ệ ặ ị ưỡ ế ị ạ ề
Đi u 7, Đi u 7a và Đi u 9 Lu t Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ cề ề ề ậ ự ờ ệ ượ
th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án dân s .ự ệ ị ạ ề ậ ự

- V  quy n kháng cáo:ề ề  Các đ ng s  có quy n làm đ n kháng cáo trongươ ự ề ơ
th i h n 15 (ờ ạ m i lămườ ) ngày k  t  ngày tuyên án, đ ng s  v ng m t t i phiênể ừ ươ ự ắ ặ ạ
tòa ho c không có m t khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì th i h n khángặ ặ ờ ạ
cáo tính t  ngày nh n đ c b n án ho c đ c t ng đ t h p l .ừ ậ ượ ả ặ ượ ố ạ ợ ệ

N i nh nơ ậ :                                                 TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND. t nh Gia Lai; ỉ                                          TH M PHÁN-CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
- VKSND. th  xã A;ị
- Chi c c THADS. TX. A;ụ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  án; Án Văn.                                                                        ư ồ ơ ụ

                                                                           
                 Mai Trung Toàn
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